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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-7 HANDLE PIPE/TOP
BRIDGE AFRICA TWIN CRF1100 2024

Mã EPC EPCNNDOV0000115
Thương hiệu HONDA
Dòng xe AFRICA TWIN CRF1100
Năm SX 2024
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE AFRICA TWIN

CRF1100 (2024)
Số phụ tùng 33 chi tiết
Tổng giá trị 69,263,680đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-7 HANDLE
PIPE/TOP BRIDGE AFRICA TWIN
CRF1100 2024
Sơ đồ EPC · CATALOGUE AFRICA TWIN CRF1100 (2024) · Dùng
cho HONDA AFRICA TWIN CRF1100 (2024)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-handle-pipetop-brid
ge-africa-twin-crf1100-2024--EPCNNDOV0000115 — mở
link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click
từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 33 chi tiết

Có giá tham
khảo: 33/33

Tổng giá trị:
69,263,680đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (33 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F-7 HANDLE PIPE/TOP BRIDGE AFRICA
TWIN CRF1100 2024:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ nhận cầu nối tay lái 30430-MKS-325
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

30430MKS325 1 2,420,599đ

1 Bộ nhận cầu nối tay lái 30430-MKS-E03
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

30430MKSE03 1 2,420,599đ

2 Phớt công tắc đề 30433-MKA-D81 HONDA CB
500

30433MKAD81 1 182,199đ

3 Bộ khóa điện 35010-MKS-E02 HONDA 35010MKSE02 1 16,324,546đ

4 Cụm khóa điện 35100-MKS-E01 HONDA 35100MKSE01 1 5,841,701đ

5 Đế tiếp điểm bộ điều khiển thông minh 35101-
MKS-E01 HONDA

35101MKSE01 1 2,192,875đ

6 Dẫn hướng khóa điện 35105-MKS-E00 HONDA 35105MKSE00 1 113,875đ

7 Biểu tượng chìa khóa 35113-MJK-N20 HONDA
CB 1000

35113MJKN20 1 60,905đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

8 Chìa khóa 35121-MGP-D63 HONDA CB 1000 35121MGPD63 1 1,036,248đ

9 Giá đỡ kẹp dây 35139-MKS-E00 HONDA 35139MKSE00 1 227,748đ

10 Tay lái 53100-MLN-E00 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

53100MLNE00 1 9,869,407đ

10 Tay lái 53100-MLN-ES0 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

53100MLNES0 1 9,487,771đ

11 Đối trọng tay lái 53104-MGH-HB0 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

53104MGHHB0 1 405,792đ

13 Bu lông đối trọng tay lái 53106-MJP-G50
HONDA

53106MJPG50 1 316,468đ

14 Cao su tay lái 53107-MJP-G50 HONDA CB 1000 53107MJPG50 1 71,578đ

15 Vòng cố định đầu tay lái 53108-MJP-G50
HONDA

53108MJPG50 1 187,229đ

16 Cao su tấm bảo vệ tay 53109-MJP-G50 HONDA 53109MJPG50 1 102,487đ

17 Giá bắt tay nắm trên 53131-MKS-E00 HONDA 53131MKSE00 1 3,352,757đ

18 Giá bắt tay nắm dưới 53132-MKS-E00 HONDA 53132MKSE00 1 1,579,587đ

19 Vòng đệm giá bắt tay nắm 53135-MJP-G50
HONDA

53135MJPG50 1 140,838đ

20 Cao su giá bắt tay nắm 53136-MJP-G50 HONDA 53136MJPG50 1 66,641đ

21 Đệm đai ốc hãm cổ lái 53215-MKS-E00 HONDA 53215MKSE00 1 107,700đ

22 Cầu nối giảm xóc 53300-MKS-E00 HONDA 53300MKSE00 1 11,787,510đ

23 Logo cánh chim 86150-KPG-902 HONDA AIR
BLADE 110, AIR BLADE 125, CLICK 110,
FUTURE, MSX 125, SH MODE

86150KPG902 1 74,263đ

24 Vít có vòng đệm 5x22 90020-MBW-610 HONDA
CB500F

90020MBW610 1 33,138đ

25 Bu lông 8mm 90107-MBG-000 HONDA CB 500 90107MBG000 1 47,223đ

26 Bu lông 8x32 90124-MKS-E00 HONDA 90124MKSE00 1 72,904đ

27 Bu lông 8X45 90134-MEL-000 HONDA CB 650,
REBEL 1100

90134MEL000 1 59,649đ

28 Đai ốc U 10mm 90304-GE8-003 HONDA CB
500, DREAM, SH 125, SUPER DREAM

90304GE8003 1 64,620đ

29 Đai ốc cổ lái 90304-MEE-D00 HONDA CB 1000 90304MEED00 1 294,927đ

30 Vòng đệm 10mm 90501-MJP-G50 HONDA 90501MJPG50 1 120,955đ

31 Vít tự ren 3X16 91059-KY2-711 HONDA CB 500 91059KY2711 1 33,010đ

33 Kẹp 91533-S82-003 HONDA 91533S82003 1 165,931đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng AFRICA TWIN CRF1100 · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu
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Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-7-handle-pipetop-bridge-africa-twin-crf1100-2024--EPCNND
OV0000115 để biết giá và nơi bán.
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nhà sản xuất.
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